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	I. GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT


	1) Phát triển vận động:

MT1: Trẻ thực hiện được động tác trong bài tập thể dục: hít thở, tay, lưng/bụng và chân 


	Hô hấp : Tập hít vào, thở ra.

- Tay:

+ Hai tay đưa lên cao; sang ngang.
- Lưng, bụng, lườn:

+ Nghiêng người sang hai bên phải, trái.

- Chân:

+ Ngồi xuống, đứng
	* HĐ thể dục sáng: Cho trẻ tập bài thể dục buổi sáng

- Trẻ tập bài tập thể dục buổi sáng theo nhạc hoặc theo trò chơi dưới sự hướng dẫn của cô.


	b. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe:
MT2:Trẻ thích nghi với chế độ ăn cơm, ăn được các loại thức ăn khác nhau. ( 

	- Làm quen với chế độ ăn cơm và các loại thức ăn khác nhau.

	Hoạt động lao động tự phục vụ : Hướng dẫn trẻ vệ sinh trước, sau khi ăn, khi ngủ dậy, lúc ra về 

	MT6:Trẻ chấp nhận: đội mũ khi ra nắng; đi giày dép; mặc quần áo ấm khi trời lạnh 

	- Tập một số thao tác đơn giản khi rửa tay, lau mặt.
-Tập cho trẻ một số thói quen về giữ gìn sức khỏe cần thiết: Đội mũ khi ra nắng; đi giày dép; mặc quần áo ấm khi trời lạn
	 - Hướng dẫn trẻ biết rửa tay bằng xà phòng, Biết súc miệng sau khi ăn
- Ăn chín, uống chin; rửa tay trước khi ăn; lau mặt, lau miệng, uống nước sau khi ăn


	MT7: Trẻ phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay và phối hợp tay-mắt trong các hoạt động
	- Trẻ biết sử dụng các khối hình để xếp chồng, xếp cạnh, cầm bút di màu 


	- Trẻ tập di màu

- Tập lật trang sách 

-Trẻ xếp hình xếp chồng 



	MT8: Trẻ thích nghi với chế độ ăn cơm, ăn được các loại thức ăn khác nhau 
	- Trẻ thích nghi với chế độ ăn cơm, ăn được các loại thức ăn khác nhau 


	- Có thói quen rửa tay trước và sau khi ăn bằng xà phòng



	MT9: Trẻ ngủ 1 giấc buổi trưa
	- Luyện thói quen ngủ 1 giấc buổi trưa
	- Trẻ ngủ 1 giấc buổi trưa

	MT10: Trẻ biết đi vệ sinh đúng nơi qui định
	- Nói với người lớn khi có nhu cầu đi vệ sinh.
	- Trẻ đi vệ sinh khi có nhu cầu 

	MT11: Trẻ làm được một số việc với sự giúp đỡ của người lớn


	-Xúc cơm, uống nước, đi vệ sinh - Tập một số thao tác đơn giản trong rửa tay trước khi ăn, khi bẩn; lau mặt, uống nước sau khi ăn.
	- Trẻ biết tự xúc cơm ăn và khi ăn không bị rơi ra ngoài 

	MT10: Trẻ có khả năng giữ được thăng bằng trong vận động đi/ chạy thay đổi tốc độ nhanh - chậm theo cô hoặc đi trong đường hẹp có bê vật trên tay 
 
	- Bước lên bật cao 15cm
- Ném trúng đích
- Đi trong đường hẹp


	HĐ học :

- Bước lên bật cao 15cm

- Ném trúng đích

- Đi trong đường hẹp
HĐ chơi : Thi xem đội  nào nhanh ,kéo co ,ném bóng vào rổ 



	MT11:Trẻ làm được một số việc với sự giúp đỡ của người lớn


	- Xúc cơm, uống nước, đi vệ sinh 

- Chuẩn bị chỗ ngủ.

- Tập một số thao tác đơn giản trong rửa tay trước khi ăn, khi bẩn; lau mặt, uống nước sau khi ăn.

- Mặc quần áo, đi dép, đi vệ sinh, cởi quần áo khi bị bẩn, bị ướt, mặc quần áo ấm khi trời lạnh.
	- Hoạt động ăn ngủ

	MT12:Trẻ chấp nhận: đội mũ khi ra nắng; đi giày dép; mặc quần áo ấm khi trời lạnh.
	-  Đội mũ khi ra nắng, đi giày dép, mặc quần áo mỏng khi trời nóng, lạnh.
	

	 MT13:Trẻ biết tránh một số vật dụng, nơi nguy hiểm khi được nhắc nhở.
	- Nhận biết một số vật dụng nguy hiểm, những nơi nguy hiểm (ao, hồ, sông, ngòi, ổ điện...) không được phép sờ vào hoặc đến gần (bếp đang đun, phích nước nóng, xô nước, giếng)
	

	MT15: Trẻ biết sờ nắn, nhìn, nghe, ngửi, nếm để nhận biết đặc điểm nổi bật của đối tượng.
	-Nghe và nhận biết âm thanh của một số đồ vật, tiếng kêu của một số con vật quen thuộc.
	

	II. GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	MT16:Trẻ chơi bắt chước một số hành động quen thuộc của những người gần gũi. Sử dụng được một số đồ dùng, đồ chơi quen thuộc.
	- Tên, đặc điểm nổi bật, công dụng và cách sử dụng đồ dùng, đồ chơi quen thuộc.

	HĐ học: Nhận biết:
- Trẻ nói về  lớp mẫu giáo của bé 
- Bé nhận biết được các hoạt động trong lớp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
- Trò chuyện về đồ dùng của bé
-Hoạt động theo ý thích:Trò chuyện về trường học của bé
Xem tranh ảnh về trường mầm non
HĐ học:

- Nhận biết màu đỏ - vàng -xanh



	MT19: Trẻ nói được tên và một vài đặc điểm nổi bật của các đồ vật, hoa quả, PTGT con vật,  quen thuộc.
	
	MT19: Trẻ nói được tên và một vài đặc điểm nổi bật của các đồ vật, hoa quả, PTGT con vật,  quen thuộc.

	MT21:Trẻ chỉ hoặc lấy hoặc cất đúng đồ chơi có kích thước to/nhỏ theo yêu cầu.
	- Kích thước to - nhỏ.

-Vị trí trong không gian (trên - dưới, trước - sau) so với bản thân trẻ.

- Số lượng một - nhiều.

-Hình tròn, hình vuông
	

	III. GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	MT31. Trẻ có thể đọc được bài thơ, ca dao, đồng dao với sự giúp đỡ của cô giáo.

	- Đọc các đoạn thơ, bài thơ ngắn có câu 3-4 tiếng.

- Kể lại đoạn chuyện được nghe nhiều lần, có gợi ý.
	HĐ học :
- Nghe tập đọc thơ “cô giáo của con  ’’
- Nghe và tập đọc thơ: “bạn mới ”
- Truyện “ đôi dép”
HĐ chơi:Biết kể lại những việc xảy ra xung quang trẻ


	IV.GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM, KỸ NĂNG XÃ HỘI VÀ THẨM MỸ

	MT39. Trẻ có khả năng biểu lộ sự thích giao tiếp với người khác bằng cử chỉ , lời nói
MT40. Trẻ có thể hiện một số hành vi xã hội đơn giản qua trò chơi giả bộ 
	- Giao tiếp với mọi người xung quanh
- thực hiện một số quy định đơn giản trong sinh hoạt ở ,nhóm , lớp xếp hàng chờ đến lược mình  
	HĐ chơi :các góc chơi , hoạt động mọi lúc mọi nơi 
HĐ ăn , ngủ, hđ góc : cho trẻ xếp hàng bưng cơm , chơi các góc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


	MT41. Trẻ biết hát và tập vận động đơn giản theo một vài bài hát / bản nhạc quen thuộc.

	+ Nghe hát, nghe nhạc với các giai điệu khác nhau ; nghe âm thanh của các nhạc cụ

+ Hát và tập vận động đơn giản theo nhạc trong chủ điểm
	 HĐ học 

-Tập hát “đi học về ”

- Dạy hát “chúng em yêu cô lắm”

- Tập hát “đôi dép”
- HĐ chơi : Trò chơi: Nghe âm tha nh đoán  đồ vật,tai ai tinh 



	MT42. Thích tô màu, vẽ, nặn, xé, xếp hình, xem tranh (cầm bút di màu, vẽ nguệch ngoạc).
	+ Vẽ các đường nét khác nhau, di màu, nặn, xé, vò, xếp hình

+ Xem tranh.

	 HĐ học 
- Tô màu bánh ga tô
- Di màu cái yếm 



TỔ CHỨC MỪNG SINH NHẬT BÁC HỒ
